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	1.3. Quy hoạch phát triển các điểm dân cư nông thôn
	1- Đất ở (1(
(bao gồm đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất của một hộ gia đình hoặc cá nhân)

	≥ 25m2/người
	- Đối với hộ nụng nghiệp:

≥ 300m2/hộ

- Đối với hộ phi nụng nghiệp:

 ≥120m2/người
	- Đối với hộ nụng nghiệp:

≥ 250m2/hộ

- Đối với hộ phi nụng nghiệp:

 ≥100m2/người
	- Đối với hộ nụng nghiệp:

≥ 250m2/hộ

- Đối với hộ phi nụng nghiệp:

≥120m2/ người
	- Đối với hộ nụng nghiệp:

≥ 250m2/hộ

- Đối với hộ phi nụng nghiệp:

 ≥120m2/ người
	- Đối với hộ nụng nghiệp:

≥ 300m2/hộ

- Đối với hộ phi nụng nghiệp:

 ≥120m2/ người
	- Đối với hộ nụng nghiệp:

≥ 250m2/hộ

- Đối với hộ phi nụng nghiệp:

 ≥120m2/ người
	- Đối với hộ 
trong vùng ngập sâu (cụm tuyến) 
≥ 100m2/hộ

- Đối với hộ phi nụng nghiệp:

≥ 200m2/hộ

	
	
	2- Công sở cấp xã(2(
(bao gồm nhà làm việc, bộ phận tiếp dõn, phòng họp, lưu trữ hồ sơ, hội trường, bãi để xe, vườn hoa, cây xanh).
	- Diện tích đất xây dựng:

≥ 1.000m2

- Diện tích sử dụng: 

+ Khu vực đồng bằng, trung du: 

≤ 500 m2;

​- Khu vực miền núi, hải đảo:

 ≤ 400 m2;
	- Diện tích đất xây dựng:

≥ 1.000m2

- Diện tích sử dụng: 

≤ 400 m2

	- Diện tích đất xây dựng:

≥ 1.000m2

- Diện tích sử dụng: 

 ≤ 500 m2
​
	- Diện tích đất xây dựng:

≥ 1.000m2

- Diện tích sử dụng: 

≤ 500 m2
​
	- Diện tích đất xây dựng:

≥ 1.000m2

- Diện tích sử dụng: 

≤ 500 m2
​
	- Diện tích đất xây dựng:

≥ 1.000m2

- Diện tích sử dụng: 

 ≤ 400 m2

	- Diện tích đất xây dựng:

≥ 1.000m2

- Diện tích sử dụng: 

≤ 500 m2

	- Diện tích đất xây dựng:

≥ 1.000m2

- Diện tích sử dụng: 

≤ 500 m2
​

	
	
	3- Nhà trẻ, trường mầm non(3(
(bao gồm khối nhúm, lớp; khối phục vụ học tập; khối phục vụ (bếp và kho); khối hành chớnh quản trị và sân vườn ).
	-Diện tích đất xây dựng:

+ Khu vực đồng bằng: 
≥ 8m2/trẻ;

+ Khu vực miền nỳi: 

≥ 12m2/trẻ

-Bán kính phục vụ: 

+ Đồng bằng: 

≤ 1km

+ Miền núi:

≤ 2km

- Quy mô trường: 

≥ 3- 15 nhóm, lớp 
	 -Diện tích đất xây dựng:

≥ 12m2/trẻ;

- Bán kính phục vụ: 

≤ 2km

- Quy mô trường: 

≥ 3 nhóm, lớp 


	- Diện tích đất xây dựng:

≥ 8m2/trẻ

- Bán kính phục vụ: 

≤ 1km

- Quy mô trường: 

≥ 3- 15 nhóm, lớp 
	- Diện tích đất xây dựng:

≥ 8m2/trẻ

- Bán kính phục vụ: 

≤ 1km

- Quy mô trường: 

≥ 3- 15 nhóm, lớp 


	- Diện tích đất xây dựng:

≥ 8m2/trẻ.

- Bán kính phục vụ: 

≤ 1km

- Quy mô trường: 

≥ 3- 15 nhóm, lớp
	- Diện tích đất xây dựng:

≥12m2/trẻ.

- Bán kính phục vụ: 

≤ 2km

- Quy mô trường: 

≥ 3 nhóm, lớp 


	- Diện tích đất xây dựng:

≥ 8m2/trẻ

- Bán kính phục vụ: 

≤ 1km

- Quy mô trường: 

≥ 3- 15 nhóm, lớp
	- Diện tích đất xây dựng:

 ≥ 8m2/trẻ

- Bán kính phục vụ: 

≤ 1km

- Quy mô trường: 

≥ 3 nhóm, lớp 



	
	
	4- Trường tiểu học(4(
(bao gồm khối học tập; khối phục vụ học tập; khối hành chính quản trị và phụ trợ; khối rèn luyện thể chất và khu sân chơi, bãi tập).
	- Diện tích đất xây dựng:

+ Khu vực đồng bằng: 
≥ 6m2/hs;

+ Khu vực miền nỳi: 

≥10m2/hs

- Bán kính phục vụ: 

+ Đồng bằng: 

≤ 1km

+ Miền núi:

≤ 2km

- Quy mô trường: 

≤ 30 lớp

- Quy mô lớp :

≤ 35 học sinh


	- Diện tích đất xây dựng:

 ≥ 10m2/hs

- Bán kính phục vụ: ≤ 2km

- Quy mô trường: 

≥ 5 lớp

- Quy mô lớp :

≥ 15 học sinh

(có thể bố trí thành các điểm trường)


	- Diện tích đất xây dựng:

≥ 6m2/hs;

- Bán kính phục vụ: 

≤ 1km

- Quy mô trường: 

≤ 30 lớp

- Quy mô lớp :

≤ 35 học sinh


	- Diện tích đất xây dựng:

≥ 6m2/hs;

- Bán kính phục vụ: 

≤ 1km

- Quy mô trường: 

≤ 30 lớp

- Quy mô lớp :

≤ 35 học sinh

(có thể bố trí thành các điểm trường)
	- Diện tích đất xây dựng:

≥ 6m2/hs;

- Bán kính phục vụ: 

≤ 1km

- Quy mô trường: 

≤ 30 lớp

- Quy mô lớp :

≤ 35 học sinh


	- Diện tích đất xây dựng:

10m2/hs- Bán kính phục vụ: 

≤ 2km

(có thể bố trí thành các điểm trường)

- Quy mô trường: 

≥ 5 lớp

- Quy mô lớp :

≥ 15 học sinh


	- Diện tích đất xây dựng:

≥ 6m2/hs

- Bán kính phục vụ: 

≤ 1km

- Quy mô trường: 

≤ 30 lớp

- Quy mô lớp :

≤ 35 học sinh
	- Diện tích đất xây dựng:

≥ 6m2/hs;

- Bán kính phục vụ: 

≤ 1 km

+ Vùng sâu, vùng xa: 

≤ 2km

- Quy mô trường: 

≥ 5 lớp

- Quy mô lớp :

≥ 15 học sinh

(có thể bố trí thành các điểm trường)



	
	
	5- Trường THCS(5(
(bao gồm khối phũng học, phũng học bộ mụn; khối phục vụ học tập; khối phũng hành chớnh; khu sân chơi, bói tập; khu vệ sinh và khu để xe).
	- Khu vực đồng bằng: 
≥ 6m2/hs;

-Khu vực miền nỳi: 

≥10m2/hs

- Bán kính phục vụ: 

+ Đồng bằng: 

≤ 2km

+ Miền núi:

≤ 4km

- Quy mô trường: 

≤ 45 lớp

- Quy mô lớp :

≤ 45 học sinh
	- Diện tích đất xây dựng:

 ≥ 10m2/hs

- Bán kính phục vụ: ≤ 4km

- Quy mô trường: 

≥ 4 lớp

- Quy mô lớp :

 ≥ 45 học sinh

(có thể bố trí thành các điểm trường)


	- Diện tích đất xây dựng:

 ≥ 6m2/hs

- Bán kính phục vụ: ≤ 2km

- Quy mô trường: 

≤ 45 lớp

- Quy mô lớp :

≤ 45 học sinh


	- Diện tích đất xây dựng:

 ≥ 6 m2/hs

- Bán kính phục vụ: 

≤ 2km

- Quy mô trường: 

≤ 45 lớp

- Quy mô lớp :

≤ 45 học sinh


	- Diện tích đất xây dựng:

 ≥ 6m2/hs

- Bán kính phục vụ: 
≤ 2km

- Quy mô trường: 

≤ 45 lớp

- Quy mô lớp :

≤ 45 học sinh


	- Diện tích đất xây dựng:

 ≥ 10m2/hs

- Bán kính phục vụ: 
≤ 4km

(bố trí các điểm trường)

- Quy mô trường: 

≥ 4 lớp

- Quy mô lớp :

≤ 35 học sinh

(có thể bố trí thành các điểm trường)
	 - Diện tích đất xây dựng:

 ≥ 6m2/hs

- Bán kính phục vụ: 

≤ 2km

- Quy mô trường: 

≤ 45 lớp

- Quy mô lớp :

≤ 45 học sinh


	- Diện tích đất xây dựng:

 ≥ 6m2/hs

- Bán kính phục vụ: ≤ 4km

- Quy mô trường: 

≥ 4 lớp

- Quy mô lớp :

≤ 45 học sinh

(có thể bố trí thành các điểm trường)



	
	
	 6- Trạm y tế xã( 6(
(bao gồm khối nhà chính, công trình phụ trợ, sân phơi, vườn thuốc


	- Diện tích đất :

≥ 500m2

+ Có vườn thuốc :

≥ 1000m2
	- Diện tích đất :

 ≥ 500m2

+ Có vườn thuốc :

≥ 1000m2
	- Diện tích đất:

 ≥ 500m2

+ Có vườn thuốc :

≥ 1000m2
	- Diện tích đất:

 ≥ 500m2

+ Có vườn thuốc :

≥ 1000m2
	- Diện tích đất :

≥ 500m2

+ Có vườn thuốc :

≥ 1000m2
	- Diện tích đất :

 ≥ 500m2

+ Có vườn thuốc :

≥ 1000m2
	 - Diện tích đất :

≥ 500m2

+ Có vườn thuốc :

≥ 1000m2
	- Diện tích đất:

 ≥ 500m2

+ Có vườn thuốc :

≥ 1000m2

	
	
	7- Trung tâm văn hoá- thể thao(7(
(bao gồm nhà văn hóa, sân vận động, nhà tập luyện thể thao, câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ thể thao, hoặc đài truyền thanh)

	- Diện tích đất xây dựng :

+ Nhà văn hoá xã :

≥ 1.000 m2 
+ Nhà văn hoá thôn, bản: 

≥ 500 m2
	- Diện tích đất xây dựng :

+ Nhà văn hoá xã: 

≥ 1.000 m2 

 + Nhà văn hoá thôn, bản: 

≥ 500 m2
	- Diện tích đất xây dựng :

+ Nhà văn hoá xã :

≥ 1.000 m2 
+ Nhà văn hoá thôn, bản: 

≥ 500 m2
	- Diện tích đất xây dựng :

+ Nhà văn hoá xã :

≥ 1.000 m2 
+ Nhà văn hoá thôn, bản: 

≥ 500 m2
	- Diện tích đất xây dựng :

+ Nhà văn hoá xã :

≥ 1.000 m2 
+ Nhà văn hoá thôn, bản: 

≥ 500 m2
	- Diện tích đất xây dựng :

+ Nhà văn hoá xã :

≥ 1.000 m2 
+ Nhà văn hoá thôn, bản: 

≥ 500 m2
	- Diện tích đất xây dựng :

+ Nhà văn hoá xã :

≥ 1.000 m2 

 + Nhà văn hoá thôn, bản: 

≥ 500 m2
	- Diện tích đất xây dựng :

+ Nhà văn hoá xã :

≥ 1.000 m2 - + Nhà văn hoá thôn, bản: 

≥ 500 m2

	
	
	
	- Cụm cỏc công trình thể thao bao gồm: sõn điền kinh, sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, sân tập, sân vận động, nhà tập thể thao đơn giản, bể hoặc hồ bơi (nếu có).

+ DT sân thể thao: 

≥ 100m2/sân tập từng môn
+Nhà thể thao đơn giản:

≥ 10m2/nhà tập

- Chỉ tiêu đất thể thao : 

2-3m2/người

- Diện tích đất xây dựng các công trình thể thao :

≥ 4.000m2
	- Cụm cỏc công trình thể thao, bao gồm: 

+ 01 sõn tập thể thao và 01 nhà tập thể thao

+ DT sân thể thao: 

≥ 100m2/sân tập từng môn
+Nhà thể thao đơn giản:

≥ 100m2/nhà tập

-Chỉ tiêu đất thể thao : 

2-3m2/người


	- Cụm cỏc công trình thể thao, bao gồm:

01 sõn bóng đá, 02 đến 04 sân tập từng môn, 01 nhà tập thể thao, 01 hồ bơi đơn giản (nếu có)

 + DT sân thể thao: 

≥ 100m2/sân tập từng môn
+Nhà thể thao đơn giản:

≥ 100m2/nhà tập

+ Bể bơi đơn giản:

 ≥ 400m2/bể

-Chỉ tiêu đất thể thao : 

2-3m2/người+ Diện tích đất XD :

≥ 4.000m2


	- Cụm cỏc công trình thể thao, bao gồm:

01 sõn bóng đá, 02 đến 04 sân tập từng môn, 01 nhà tập thể thao, 01 hồ bơi đơn giản (nếu có)

 + DT sân thể thao: 

≥ 100m2/sân tập từng môn
+Nhà thể thao đơn giản:

≥ 100m2/nhà tập

+ Bể bơi đơn giản:

 ≥ 400m2/bể

-Chỉ tiêu đất thể thao : 

2-3m2/người+ Diện tích đất XD :

≥ 4.000m2


	-Cụm cỏc công trình thể thao, bao gồm:

01 sõn bóng đá, 02 đến 04 sân tập từng môn, 01 nhà tập thể thao, 01 hồ bơi đơn giản (nếu có)

 + DT sân thể thao: 

≥ 100m2/sân tập từng môn
+Nhà thể thao đơn giản:

≥ 100m2/nhà tập

+ Bể bơi đơn giản:

 ≥ 400m2/bể

-Chỉ tiêu đất thể thao : 

2-3m2/người+ Diện tích đất XD :

≥ 4.000m2


	- Cụm cỏc công trình thể thao, bao gồm: 

+ 01 sõn tập thể thao và 01 nhà tập thể thao

+ DT sân thể thao: 

≥ 100m2/sân tập từng môn
+Nhà thể thao đơn giản:

≥ 100m2/nhà tập

-Chỉ tiêu đất thể thao : 

2-3m2/người


	Cụm cỏc công trình thể thao, bao gồm:

01 sõn bóng đá, 02 đến 04 sân tập từng môn, 01 nhà tập thể thao, 01 hồ bơi đơn giản (nếu có)

 + DT sân thể thao: 

≥ 100m2/sân tập từng môn
+Nhà thể thao đơn giản:

≥100m2/nhà tập

+ Bể bơi đơn giản:

 ≥ 400m2/ bể

-Chỉ tiêu đất thể thao : 

2-3m2/người

- Diện tích đất XD :

≥ 4.000m2
	Cụm cỏc công trình thể thao, bao gồm:

01 sõn bóng đá, 01 nhà tập thể thao, 01 hồ bơi đơn giản (nếu có)

 + DT sân thể thao: 

≥ 100m2/sân tập từng môn
+Nhà thể thao đơn giản:

≥ 200m2/nhà tập nhiều môn

+ Bể bơi đơn giản:

 ≥ 400m2/bể

-Chỉ tiêu đất thể thao : 

2-3m2/người


	
	
	8- Chợ (8(
(bao gồm nhà chợ chính, diện tích kính doanh ngoài trời, đường đi, bãi để xe, cây xanh)
	- Tối thiểu mỗi xã có 1 chợ

- Quy mô DT:

≥ 3000m2/chợ /xã

- Diện tích đất XD ;

≥16m2/ điểm kinh doanh

- Diện tích sử dụng:

≥ 3m2/điểm kinh doanh


	- Tối thiểu mỗi xã có 1 chợ

Quy mô DT:

≥1500m2/ chợ /xã

- Diện tích đất XD ;

≥16m2/ điểm kinh doanh

- Diện tích sử dụng:

≥ 3m2/điểm kinh doanh


	- Tối thiểu mỗi xã có 1 chợ

- Quy mô DT:

≥ 3000m2/chợ /xã

- Diện tích đất XD ;

≥16m2/ điểm kinh doanh

- Diện tích sử dụng:

≥ 3m2/điểm kinh doanh


	- Tối thiểu mỗi xã có 1 chợ

- Quy mô DT:

≥ 3000m2/chợ /xã

- Diện tích đất XD ;

≥16m2/ điểm kinh doanh

- Diện tích sử dụng:

≥ 3m2/điểm kinh doanh


	- Tối thiểu mỗi xã có 1 chợ

- Quy mô DT:

≥ 3000m2/chợ /xã

- Diện tích đất XD ;

≥16m2/ điểm kinh doanh

- Diện tích sử dụng:

≥ 3m2/điểm kinh doanh


	- Tối thiểu mỗi xã có 1 chợ

Quy mô DT:

≥ 1500m2/ chợ /xã

- Diện tích đất XD ;

≥16m2/ điểm kinh doanh

- Diện tích sử dụng:

≥ 3m2/điểm kinh doanh


	- Tối thiểu mỗi xã có 1 chợ

Quy mô DT:

≥ 3000m2/ chợ /xã

- Diện tích đất XD ;

≥16m2/ điểm kinh doanh

- Diện tích sử dụng:

≥ 3m2/điểm kinh doanh


	- Tối thiểu mỗi xã có 1 chợ

- Quy mô DT :

+ Vùng ngập nông:

≥ 3000m2/ chợ /xã

+ Vùng ngập sâu:

≥ 1500m2/ chợ /xã

- Diện tích đất XD ;

≥16m2/ điểm kinh doanh

- Diện tích sử dụng:

≥ 3m2/điểm kinh doanh



	
	
	9- Điểm phục vụ bưu chinh viễn thông(9(
(cung cấp cỏc dịch vụ bưu chính, viễn thụng cơ bản bao gồm cả truy cập Internet)
	- Diện tích đất xây dựng :

≥ 150 m2/điểm
	- Diện tích đất xây dựng :

≥ 150 m2/điểm
	- Diện tích đất xây dựng :

≥ 150 m2/điểm
	- Diện tích đất xây dựng :

≥ 150 m2/ điểm
	- Diện tích đất xây dựng :

≥ 150 m2/ điểm
	- Diện tích đất xây dựng :

≥ 150 m2/ điểm
	- Diện tích đất xây dựng :

≥ 150 m2/ điểm
	- Diện tích đất xây dựng :

≥ 150 m2/điểm

	
	
	10- Nghĩa trang nhân dân(10(
(bao gồm khu vực táng; khu vực dịch vụ; khu tâm linh; cây xanh, mặt nước)

 
	- Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần :

+ Hung tỏng và chụn cất một lần : 

≤ 5 m2/mộ

+ Cát táng : 

≤ 3 m2/mộ 
- Vị trí nghĩa trang :

2-3 xã/nghĩa trang (trong bán kính 3km)

- Xác định diện tích đất nghĩa trang : 

+ Tỷ lệ tử vong tự nhiên

+ DT đất XD cho một mộ phần


	- Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần :

+ Hung tỏng và chụn cất một lần : 

≤ 5 m2/mộ

+ Cát táng : 

≤ 3 m2/mộ 
- Vị trí nghĩa trang :

2-3 xã/nghĩa trang (trong bán kính 5km)

- Xác định diện tích đất nghĩa trang : 

+ Tỷ lệ tử vong tự nhiên

+ DT đất XD cho một mộ phần


	- Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần :

+ Hung tỏng và chụn cất một lần : 

≤ 5 m2/mộ

+ Cát táng : 

≤ 3 m2/mộ 
- Vị trí nghĩa trang :

2-3xã/nghĩa trang 

(trong bán kính 3km)

- Xác định diện tích đất nghĩa trang : 

+ Tỷ lệ tử vong tự nhiên

+ DT đất XD cho một mộ phần


	- Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần :

+ Hung tỏng và chụn cất một lần : 

≤ 5 m2/mộ

+ Cát táng : 

≤ 3 m2/mộ 
- Vị trí nghĩa trang :

2-3 xã/nghĩa trang 

(trong bán kính 3km)

- Xác định diện tích đất nghĩa trang : 

+ Tỷ lệ tử vong tự nhiên

+ DT đất XD cho một mộ phần


	- Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần :

+ Hung tỏng và chụn cất một lần : 

≤ 5 m2/mộ

+ Cát táng : 

≤ 3 m2/mộ 
- Vị trí nghĩa trang :

2-3xã/nghĩa trang 

(trong bán kính 3km)

- Xác định diện tích đất nghĩa trang : 

+ Tỷ lệ tử vong tự nhiên

+ DT đất XD cho một mộ phần


	- Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần :

+ Hung tỏng và chụn cất một lần : 

≤ 5 m2/mộ

+ Cát táng : 

≤ 3 m2/mộ 
- Vị trí nghĩa trang :

2-3xã/nghĩa trang 

(trong bán kính 5 km)

- Xác định diện tích đất nghĩa trang : 

+ Tỷ lệ tử vong tự nhiên

+ DT đất XD cho một mộ phần


	- Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần :

+ Hung tỏng và chụn cất một lần : 

≤ 5 m2/mộ

+ Cát táng : 

≤ 3 m2/mộ 
- Vị trí nghĩa trang :

2-3xã/nghĩa trang 

(trong bán kính 3km)

- Xác định diện tích đất nghĩa trang: 

+ Tỷ lệ tử vong tự nhiên

+ DT đất XD cho một mộ phần
	- Diện tích đất xây dựng cho một mộ phần :

+ Hung tỏng và chụn cất một lần : 

≤ 5 m2/mộ

+ Cát táng : 

≤ 3 m2/mộ 
- Vị trí nghĩa trang :

2-3xã/nghĩa trang 

(trong bán kính 5 km

)- Xác định diện tích đất nghĩa trang : 

+ Tỷ lệ tử vong tự nhiên

+ DT đất XD cho một mộ phần



	
	
	11- Khu xử lý chất thải rắn(11( 

(bao gồm khu tập kết, khu xử lý và khu phụ trợ)
	-Khoảng cách ly vệ sinh : 

+ đến ranh giới khu dân cư :

 ≥ 3000m 

+ đến công trình xây dựng khác:

(1000 m


	-Khoảng cách ly vệ sinh : 

+ đến ranh giới khu dân cư :

 ≥ 3000m 

+ đến công trình xây dựng khác:

(1000 m


	-Khoảng cách ly vệ sinh : 

+ đến ranh giới khu dân cư :

 ≥ 3000m 

+ đến công trình xây dựng khác:

(1000 m


	-Khoảng cách ly vệ sinh : 

+ đến ranh giới khu dân cư :

 ≥ 3000m 

+ đến công trình xây dựng khác:

(1000 m


	-Khoảng cách ly vệ sinh : 

+ đến ranh giới khu dân cư :

 ≥ 3000m 

+ đến công trình xây dựng khác:

(1000 m


	-Khoảng cách ly vệ sinh : 

+ đến ranh giới khu dân cư :

 ≥ 3000m 

+ đến công trình xây dựng khác:

(1000 m


	-Khoảng cách ly vệ sinh : 

+ đến ranh giới khu dân cư :

 ≥ 3000m 

+ đến công trình xây dựng khác:

(1000 m


	-Khoảng cách ly vệ sinh : 

+ đến ranh giới khu dân cư :

 ≥ 3000m 

+ đến công trình xây dựng khác:

(1000 m



	
	
	 12- Cõy xanh công cộng(12(
(bao gồm cây xanh vườn hoa trong khu trung tâm xã, vườn cây ăn quả, vườn ươm, cây xanh cách ly)
	- Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng : 

≥ 2m2/người
	- Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng : 
≥ 2m2/ người
	- Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng : 

≥ 2m2/người
	- Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng : 

≥ 2m2/ người
	- Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng :

 ≥ 2m2/ người
	- Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng :

 ≥ 2m2/ người
	-Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng :

 ≥ 2m2/ người
	+Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng : 

≥ 2m2/ người

	
	
	13- Đường giao thụng nụng thụn(13(
(bao gồm đường từ huyện đến xó, đường liên xã, đường từ xã đến thôn, xóm, liên thôn, đường ngõ, xóm, đường trục chính nội đồng)
	- Đường từ huyện đến xó, đường liên xã, đường từ xã đến thôn, xóm:

 + Chiều rộng phần xe chạy dành cho cơ giới :

≥ 3,5m/làn xe

+ Chiều rộng lề và lề gia cố:

≥ 1,5m

+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường: 

≥ 6.5 m
	- Đường từ huyện đến xó, đường liên xã, đường từ xã đến thôn, xóm:

 + Chiều rộng phần xe chạy dành cho cơ giới :

≥ 3,5m/làn xe

+ Chiều rộng lề và lề gia cố:

≥ 1,25m

+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường: 

≥ 6,0 m
	- Đường từ huyện đến xó, đường liên xã, đường từ xã đến thôn, xóm:

+ Chiều rộng phần xe chạy dành cho cơ giới :

≥ 3,5m/làn xe

+ Chiều rộng lề và lề gia cố:

≥ 1,5m

+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường: 

≥ 6.5 m
	- Đường từ huyện đến xó, đường liên xã, đường từ xã đến thôn, xóm:

 + Chiều rộng phần xe chạy dành cho cơ giới :

≥ 3,5m/làn xe

+ Chiều rộng lề và lề gia cố:

≥ 1,5m

+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường: 

≥ 6.5 m
	- Đường từ huyện đến xó, đường liên xã, đường từ xã đến thôn, xóm:

+ Chiều rộng phần xe chạy dành cho cơ giới :

≥ 3,5m/làn xe

+ Chiều rộng lề và lề gia cố:

≥ 1,5m

+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường: 

≥ 6.5 m
	- Đường từ huyện đến xó, đường liên xã, đường từ xã đến thôn, xóm:

 + Chiều rộng phần xe chạy dành cho cơ giới :

≥ 3,5m/làn xe

+ Chiều rộng lề và lề gia cố:

≥ 1,5m

+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường: 

≥ 6.5 m
	- Đường từ huyện đến xó, đường liên xã, đường từ xã đến thôn, xóm:

+ Chiều rộng phần xe chạy dành cho cơ giới :

≥ 3,5m/làn xe

+ Chiều rộng lề và lề gia cố:

≥ 1,25m

+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường: 

≥ 6.0 m
	- Đường từ huyện đến xó, đường liên xã, đường từ xã đến thôn, xóm:

+ Chiều rộng phần xe chạy dành cho cơ giới :

≥ 3,5m/làn xe

+ Chiều rộng lề và lề gia cố:

≥ 1,5m

+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường: 

≥ 6.5 m

	
	
	
	- Đường thôn xóm, đường trục chính nội đồng :

+ Chiều rộng mặt đường: 

≥ 3,0m


	- Đường thôn xóm, đường trục chính nội đồng :

+ Chiều rộng mặt đường: 

≥ 3,0m


	- Đường thôn xóm, đường trục chính nội đồng :

+ Chiều rộng mặt đường: 

≥ 3,0m


	- Đường thôn xóm, đường trục chính nội đồng :

+ Chiều rộng mặt đường: 

≥ 3,0m


	- Đường thôn xóm, đường trục chính nội đồng :

+ Chiều rộng mặt đường: 

≥ 3,0m


	- Đường thôn xóm, đường trục chính nội đồng :

+ Chiều rộng mặt đường: 

≥ 3,0m


	- Đường thôn xóm, đường trục chính nội đồng :

+Chiều rộng mặt đường: 

≥ 3,0m
	- Đường thôn xóm, đường trục chính nội đồng :

+ Chiều rộng mặt đường: 

≥ 3,0m



	
	
	
	- Chất lượng mặt đường:

+ Đường từ huyện đến xó, đường liên xã, đường thôn xóm:

* bê tông xi măng hoặc đá dăm , hoặc lát gạch

+ Đường trục chính nội đồng :

* cát sỏi trộn xi măng, hoặc gạch vỡ, xỉ lò cao.
	- Chất lượng mặt đường:

+ Đường từ huyện đến xó, đường liên xã, đường thôn xóm:

* đá dăm, cát sỏi trộn xi măng, hoặc gạch vỡ, xỉ lò cao.
	- Chất lượng mặt đường:

+ Đường từ huyện đến xó, đường liên xã, đường thôn xóm:

* bê tông xi măng hoặc đá dăm , hoặc lát gạch

+ Đường trục chính nội đồng :

* cát sỏi trộn xi măng, hoặc gạch vỡ, xỉ lò cao.
	- Chất lượng mặt đường:

+ Đường từ huyện đến xó, đường liên xã, đường thôn xóm:

* bê tông xi măng hoặc đá dăm , hoặc lát gạch

+ Đường trục chính nội đồng :

* cát sỏi trộn xi măng, hoặc gạch vỡ, xỉ lò cao.
	- Chất lượng mặt đường:

+ Đường từ huyện đến xó, đường liên xã, đường thôn xóm:

* bê tông xi măng hoặc đá dăm , hoặc lát gạch

+ Đường trục chính nội đồng :

* cát sỏi trộn xi măng, hoặc gạch vỡ, xỉ lò cao.
	- Chất lượng mặt đường:

+ Đường từ huyện đến xó, đường liên xã, đường thôn xóm:

* đá dăm, cát sỏi trộn xi măng, hoặc gạch vỡ, xỉ lò cao.
	- Chất lượng mặt đường:

+ Đường từ huyện đến xó, đường liên xã, đường thôn xóm:

* bê tông xi măng hoặc đá dăm , hoặc lát gạch

+ Đường trục chính nội đồng :

* cát sỏi trộn xi măng, hoặc gạch vỡ, xỉ lò cao.
	- Chất lượng mặt đường:

+ Đường từ huyện đến xó, đường liên xã, đường thôn xóm:

* bê tông xi măng, đá dăm, cát sỏi trộn xi măng, hoặc gạch vỡ, xỉ lò cao.

	
	
	14- Cấp điện(14]
	-Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:

+ Điện năng ≥ 200 KWh/người/

năm
	-Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:

+ Điện năng ≥ 200 KWh/người/

năm
	-Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:

+ Điện năng ≥ 200 KWh/người/

năm
	-Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:

+ Điện năng ≥ 200 KWh/người/

năm
	-Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:

+ Điện năng ≥ 200 KWh/người/

năm
	-Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:

+ Điện năng ≥ 200 KWh/người/

năm
	-Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:

+ Điện năng ≥ 200 KWh/người/

năm
	-Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:

+ Điện năng ≥ 200 KWh/người/

năm

	
	
	
	+ Phụ tải : 

≥ 150w/ người
	+ Phụ tải : 

≥ 150w/ người
	+ Phụ tải : 

≥ 150w/ người
	+ Phụ tải : 

≥ 150w/ người
	+ Phụ tải : 

≥ 150w/ người
	+ Phụ tải : 

≥ 150w/ người
	+ Phụ tải : 

≥ 150w/ người
	+ Phụ tải : 

≥ 150w/ người

	
	
	
	-Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng:

≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt cũa hoặc cụm xã
	-Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng:

≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt cũa hoặc cụm xã
	-Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng:

≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt cũa hoặc cụm xã
	-Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng:

≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt cũa hoặc cụm xã
	-Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng:

≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt cũa hoặc cụm xã
	-Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng:

≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt cũa hoặc cụm xã
	-Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng:

≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt cũa hoặc cụm xã
	-Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng:

≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt cũa hoặc cụm xã

	
	
	15- Cấp nước(15]
	Tiờu chuẩn cấp nước:
	Tiờu chuẩn cấp nước:
	Tiờu chuẩn cấp nước:
	Tiờu chuẩn cấp nước:
	Tiờu chuẩn cấp nước:
	Tiờu chuẩn cấp nước:
	Tiờu chuẩn cấp nước:
	Tiờu chuẩn cấp nước:

	
	
	
	+ Cú trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống: 

 ≥ 80 lớt/

người/ngày
	+ Cú trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống: 

 ≥ 80 lớt/

người/ngày
	+ Cú trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống: 

 ≥ 80 lớt/

người/ngày
	+ Cú trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống: 

 ≥ 80 lớt/

người/ngày
	+ Cú trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống: 

 ≥ 80 lớt/

người/ngày
	+ Cú trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống: 

 ≥ 80 lớt/

người/ngày
	+ Cú trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống: 

 ≥ 80 lớt/

người/ngày
	+ Cú trang thiết bị vệ sinh và mạng lưới đường ống: 

 ≥ 80 lớt/

người/ngày

	
	
	
	+ Có đường ống và vũi nước dẫn đền hộ gia đình: 

≥ 60 lớt/

người/ngày
	+ Có đường ống và vũi nước dẫn đền hộ gia đình: 

≥ 60 lớt/

người/ngày
	+ Có đường ống và vũi nước dẫn đền hộ gia đình: 

≥ 60 lớt/

người/ngày
	+ Có đường ống và vũi nước dẫn đền hộ gia đình: 

≥ 60 lớt/

người/ngày
	+ Có đường ống và vũi nước dẫn đền hộ gia đình: 

≥ 60 lớt/

người/ngày
	+ Có đường ống và vũi nước dẫn đền hộ gia đình: 

≥ 60 lớt/

người/ngày
	+ Có đường ống và vũi nước dẫn đền hộ gia đình: 

≥ 60 lớt/

người/ngày
	+ Có đường ống và vũi nước dẫn đền hộ gia đình: 

≥ 60 lớt/

người/ngày

	
	
	
	+ Sử dụng vòi nước công cộng: 

≥ 40lít/ người/ngày.
	+ Sử dụng vòi nước công cộng: 

≥ 40lít/ người/ngày.
	+ Sử dụng vòi nước công cộng: 

≥ 40lít/ người/ngày.
	+ Sử dụng vòi nước công cộng: 

≥ 40lít/ người/ngày.
	+ Sử dụng vòi nước công cộng: 

≥ 40lít/ người/ngày.
	+ Sử dụng vòi nước công cộng: 

≥ 40lít/ người/ngày.
	+ Sử dụng vòi nước công cộng: 

≥ 40lít/ người/ngày.
	+ Sử dụng vòi nước công cộng: 

≥ 40lít/ người/ngày.

	
	
	16- Thoát nước(16]


	- Phải có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nước mưa
	- Phải có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt
	- Phải có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nước mưa
	- Phải có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nước mưa
	- Phải có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nước mưa
	- Phải có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt.
	- Phải có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nước mưa
	- Phải có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt.

	
	
	
	- Thu gom được ≥ 80% lượng nước cấp 
	- Thu gom được ≥ 80% lượng nước cấp 
	- Thu gom được ≥ 80% lượng nước cấp 
	- Thu gom được ≥ 80% lượng nước cấp 
	- Thu gom được ≥ 80% lượng nước cấp 
	- Thu gom được ≥ 80% lượng nước cấp 
	- Thu gom được ≥ 80% lượng nước cấp 
	- Thu gom được ≥ 80% lượng nước cấp 


Nguồn tài liệu tham khảo:
(1(- Đất ở:

- QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt nam- Quy hoạch xây dựng

- TCVN 4454: 1987- Quy hoạch xây dựng điểm dân cư xã- hợp tác xã- Tiêu chuẩn thiết kế

- Đề tài cấp Nhà nước: Mô hình và giải pháp quy hoạch kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam- 2003

- Tiêu chuẩn Trung quốc: Quy hoạch xây dựng thị trấn, thị tứ

- Các đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn do Viện KT,QH đô thị & nông thôn thực hiện

(2(- Công sở cấp xã:

· QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt nam- Quy hoạch xây dựng

· Quyết định 32/2004/QĐ-BTC Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước tại xã, phường, thị trấn

[3]- Trường mầm non:

· QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt nam- Quy hoạch xây dựng

- Điều lệ trường mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Quyết định sửa đổi, bổ sung số 25/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2005 Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

- TCXDVN 262 : 2002- Nhà trẻ, trường mẫu giáo. Tiêu chuẩn thiết kế

- Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008- danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

[4]- Trường tiểu học:

· QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt nam- Quy hoạch xây dựng

· Điều lệ Tr​ường tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
· Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005
- Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008- danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

[5]- Trường trung học cơ sở:

· QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt nam- Quy hoạch xây dựng

· Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 2/4/2007.

·  Quy chế công nhận Trường Trung học đạt chuẩn quốc gia, Quyết định số 27/2001/GD-ĐT ngày 5/7/2001.

·  Quy chế công nhận phòng học bộ môn trường trung học đạt chuẩn quốc gia, Quyết định số 37/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/3/2008 Quy định về vệ sinh trường học - Bộ Y tế ngày 18/4/2000.

- Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008- danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

[6]- Trạm y tế xã

- QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Quy hoạch xây dựng

- Quyết định 370/200/QĐ-BYT ngày 7/2/2002 vê Chuẩn quốc gIa về y tế xã 

- TCVN 7022:2002 - Trạm y tế cơ sở. Yêu cầu thiết kế 

- Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008- danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

[7]- Trung tâm văn hoá- thể thao

- QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Quy hoạch xây dựng

- Quyết định Số 100/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phỏt triển thể dục thể thao ở xó, phường, thị trấn đến năm 2010.

- Quyết định số 271/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/10/2005 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở đến năm 2010 

- Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BVHTT-UBTDTT ngày 24/7/2007 – Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá- Thể thao xã, phường thị trấn

- Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008- danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

- TCXDVN 281:2004 - Nhà văn hoá- Thể thao . Tiêu chuẩn thiết kế 

- TCXDVN 289 : 2004 Công trình thể thao. Nhà thể thao. Tiêu chuẩn thiết kế

- TCXDVN 288 : 2004- Công trình thể thao. Bể bơi.Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCXDVN 287 : 2004- Công trình thể dục thể thao. Các sân thể thao.Tiêu chuẩn thiết kế 

[8]- Chợ 

- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

- QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Quy hoạch xây dựng

- TCXDVN 361: 2006- Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế

[9]- Điểm phục vụ bưu chinh viễn thông
- Quyết định số 1502/BTTTT-KHTC ngày 25/5/2009- Hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

 [10]- Nghĩa trang nhân dân 

- QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Quy hoạch xây dựng

-Đề tài cấp Bộ “ Hướng dẫn quy hoạch xây dựng nghĩa trang ở nông thôn ĐBSH và ĐBSCL, RD 17-04

- TCVN 7956: 2008- Nghĩa trang đô thị- Tiêu chuẩn thiết kế

[11]- Bãi chôn lấp chất thải rắn

Thông tư liên tịch Số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18 tháng 01 năm 2001- Hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bói chụn lấp chất thải rắn
- QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Quy hoạch xây dựng

- TCVN 6696- 200- Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh- Yêu cầu chung bảo vệ môi trường

- TCXDVN 261: 2001- Bãi chôn lấp chất thải rắn- Tiêu chuẩn thiết kế

-TCXDVN 260: 2004- - Bãi chôn lấp chất thải nguy hại- Tiêu chuẩn thiết kế

 [12]- Cõy xanh công cộng
- QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Quy hoạch xây dựng

 [13]- Đường Giao thông nông thôn

- Quyết định số 2933/BGTVT-KHĐT ngày 11/5/2009- Hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới trong lĩnh vực giao thông nông thôn

- TCVN 4054: 2005- Đường ôtô- Tiêu chuẩn thiết kế

- 22TCN 210-1992- Đường giao thông nông thôn- Tiêu chuẩn thiết kế

[14]- Cấp điện
- QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Quy hoạch xây dựng

- Nghị định số 106/2005 NĐ-CP, ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- QĐKT-ĐNT- 2006- Quy định kỹ thuật điện nông thôn

[15]- Cấp nước

- QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Quy hoạch xây dựng

[16]- Thoát nước

- QCXDVN 01: 2008/BXD- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Quy hoạch xây dựng
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